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	TT
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	ĐVT
	Quy mô
	Diện tích nhà kính, nhà lưới (m2)
	
	
	
	

	1
	Công ty CP CNSH rừng hoa Đà Lạt

GCN Số 2001.002, cấp ngày 12/12/2011
	Trồng trọt (Hoa, sax giống hoa, cây cảnh)

Công nghệ nhà kính, tưới, châm phân, IoT,...
	7A/1 Mai Anh Đào - phường 8 - TP. Đà Lạt
	Ha
	05
	03
	
	70
	
	Hết hạn

	2
	Công ty Dalat Hasfarm

GCN Số 2011.001, cấp ngày 12/12/2011 (số 2017.005 cấp lại ngày 09/8/2017)
	Trồng trọt (Hoa các loại) 

Công nghệ nhà kính, tưới, châm phân, hệ thống cảm biến nhiệt độ, ẩm độ,  IoT,...
	450 Nguyên Tử Lực - P8 – TP. Đà Lạt
	Ha
	300
	159,3 ha nhà kính
15,6 ha nhà lưới
	
	99,5
	
	

	3
	Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Trường Hoàng

GCN Số 2013.001, cấp ngày 24/9/2013
	Trồng trọt (Chanh dây, hoa lan)

Công nghệ nhà kính, tưới, châm phân, hệ thống cảm biến nhiệt độ, ẩm độ,  IoT,...
	43/10 Lê Văn Tám - TT. Liên Nghĩa - huyện Đức Trọng
	Ha
	89
	9
	195.000
	100
	
	Hết hạn

	4
	Công ty TNHH Đà Lạt G.A.P

GCN Số 2012.002, cấp ngày 24/8/2012
	Trồng trọt (Rau, hoa)

Công nghệ nhà kính, tưới, châm phân, hệ thống cảm biến nhiệt độ, ẩm độ,  IoT,...
	54B Nguyên Tử Lực - Phường 8 - TP. Đà Lạt
	Ha
	32
	17
	28.300
	91
	Rau Đà Lạt
	Hết hạn

	5
	Công ty TNHH Hoa Mặt Trời

GCN Số 2016.004, cấp ngày 10/5/2016
(Đã cấp lại tháng 01.2022)
	Trồng trọt (Hoa lan)

Công nghệ nhà kính, tưới, châm phân, hệ thống cảm biến nhiệt độ, ẩm độ,  IoT,...
	Thôn Phú Tân - xã Phú Hội - huyện Đức Trọng
	Ha
	26
	26
	78.000
	100
	
	

	6
	Công ty TNHH trang trại Langbiang

GCN Số 2016.002, cấp ngày 03/02/2016
	Trồng trọt (Rau, hoa, dâu tây)

Công nghệ nhà kính, tưới, châm phân, hệ thống cảm biến nhiệt độ, ẩm độ,  IoT,...
	Măng Lin – Phường 7 - TP. Đà Lạt
	Ha
	30
	25
	45.000
	97
	
	

	7
	Công ty TNHH SX - TM - NS Phong Thúy

GCN Số 2016.003, cấp ngày 10/6/2016
	Trồng trọt (Rau các loại)

Công nghệ nhà kính, tưới, châm phân, hệ thống cảm biến nhiệt độ, ẩm độ,  IoT, máy rửa và phân loại sản phẩm tự động,...
	Tổ 20 - TT. Liên Nghĩa - Huyện Đức Trọng 
	Ha
	130
	75
	115,800
	70,6
	Rau Đà Lạt
	

	8
	Công ty TNHH Trà Long Đỉnh

GCN Số 2016.006, cấp ngày 02/6/2016
	Trồng trọt (Chè).

Công nghệ tưới, châm phân tự động, công nghệ chế biến sau thu hoạch
	Thôn Phúc Tân - Phúc Thọ - huyện Lâm Hà
	Ha
	55,7
	0
	28.000
	100
	Sản phẩm hữu cơ
	

	9
	Công ty TNHH du lịch canh nông Kiến Huy

Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 14/01/2020. GCN số 01
	Trồng trọt (Rau các loại)

Công nghệ nhà kính, tưới, châm phân, IoT,...
	Thôn Đạ Đum II - Xã Đạ Sar - huyện Lạc Dương
	Ha
	10
	05 ha nhà kính
	11.732
	100
	
	

	10
	Công ty TNHH phúc bồn tử Huỳnh Trung Quân

Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 14/01/2020. GCN số 02
	Trồng trọt (Phúc bồn tử).

Công nghệ nhà kính, tưới, châm phân tự động
	18B Tổ 9 - Xã Hiệp Thạnh - Huyện Đức Trọng
	Ha
	02
	1,5 ha nhà kính
	16.000
	80%
	Đăng ký thương hiệu phúc bồn tử Huỳnh Trung Quân
	

	11
	Công ty TNHH Sinh Học Sạch

Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 26/02/2020. GCN số 03
	Trồng trọt (Dâu tây)

Công nghệ nhà kính, tưới, châm phân, hệ thống cảm biến nhiệt độ, ẩm độ,  IoT,...
	47 Hồ Xuân Hương - Phường 9 - TP. Đà Lạt
	Ha
	02
	02 ha nhà kính
	9.000
	100
	
	

	12
	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam – Trang trại bò sữa Vinamilk Đà Lạt

GCN
	Công nghệ máy phối trộn khẩu phần thức ăn; robot đẩy thức ăn; gắn chip kết nối với thiết bị thông minh để quản lý, theo dõi bò sữa.
	
	con
	2.400
	150 ha đất
	184.221
	100
	
	

	13
	Công ty TNHH công nghệ sinh học F1
	Nuôi cấy mô tế bào thực vật bằng phương pháp nhân giống invitro các loại giống hoa, cây nông nghiệp.
	Trịnh Hoài Đức, phường 11, tp. Đà Lạt.
	ha
	0,1
	
	33.333
	100
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